
STT Mã HV Họ tên Ngày sinh Ngành Khóa Học phần học lại Ghi chú

1 127211076 Lê Huy Minh Hoàng 24/4/1994 Ngoại khoa 2021-2023 Sinh học phân tử Thi lần 2

2 127211087 Nguyễn Trần Tín 06/11/1993 Ngoại khoa 2021-2023 Sinh học phân tử
Vắng

(Có đơn xin hoãn)

3 127211130 Trương Văn Quang Hiển 13/9/1994
Ngoại khoa (Ngoại thần kinh - sọ 

não)
2021-2023 Sinh học phân tử Thi lần 2

4 127211138 Nông Văn Huy 14/12/1990 Ngoại khoa (Ngoại thận và tiết niệu) 2021-2023 Sinh học phân tử Thi lần 2

5 127211142 Nguyễn Hoàng Nam Nhật 11/7/1995 Ngoại khoa (Ngoại thận và tiết niệu) 2021-2023 Sinh học phân tử Thi lần 2

6 127211171 Lê Đình Triều Giang 18/6/1994 Nội khoa 2021-2023 Sinh học phân tử
Vắng

(Có đơn xin hoãn)

7 127211182 Nguyễn Hoàng Thiên Phát 05/11/1993 Nội khoa 2021-2023 Sinh học phân tử Thi lần 2

8 127211234 Lê Thị Hồng Hoa 07/12/1995 Nội khoa (Lão khoa) 2021-2023 Sinh học phân tử Thi lần 2

9 127211245 Lê Trịnh Thủy Tiên 25/8/1988 Nội khoa (Lão khoa) 2021-2023 Sinh học phân tử Thi lần 2

10 127211316 Đặng Quốc Bảo 26/01/1994 Tai - Mũi - Họng. 2021-2023 Sinh học phân tử Thi lần 2

11 127211332 Đỗ Hoàng Phong 27/4/1994 Tai - Mũi - Họng. 2021-2023 Sinh học phân tử Thi lần 2

12 127211340 Trần Dương Phương Trinh 01/7/1996 Tai - Mũi - Họng. 2021-2023 Sinh học phân tử Thi lần 2
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13 127211353 Lê Xuân Triệu 01/5/1994 Ung thư. 2021-2023 Sinh học phân tử
Vắng

(Có đơn xin hoãn)

14 327214614 Nguyễn Thị Phượng 08/12/1995 Y học cổ truyền. 2021-2023 Sinh học phân tử Thi lần 2

15 327214619 Huỳnh Minh Thái 02/01/1988 Y học cổ truyền. 2021-2023 Sinh học phân tử Thi lần 2

16 427215503 Võ Hoàng Phương 31/8/1989 Y học dự phòng. 2021-2023 Sinh học phân tử Thi lần 2

17 427215505 Lê Duy Trầm Chi 05/5/1991 Y tế công cộng. 2021-2023 Sinh học phân tử Thi lần 2

18 427215506 Trần Thị Chiến 07/11/1988 Y tế công cộng. 2021-2023 Sinh học phân tử Thi lần 2

19 427215508 Châu Thị Mỷ Nhiên 15/01/1996 Y tế công cộng. 2021-2023 Sinh học phân tử Thi lần 2

20 427215518 Hoàng Thị Thùy Trang 20/11/1990 Y tế công cộng. 2021-2023 Sinh học phân tử Thi lần 2

21 627219003 Võ Thị Kim Chi 12/9/1984 Điều dưỡng 2021-2023 Sinh học phân tử Thi lần 2

22 627219014 Trần Thị Hoàng Minh 01/8/1984 Điều dưỡng 2021-2023 Sinh học phân tử Thi lần 2

23 627219015 Nguyễn Thanh Ngọc 26/7/1989 Điều dưỡng 2021-2023 Sinh học phân tử Thi lần 2

24 627219025 Trần Văn Thuận 04/6/1979 Điều dưỡng 2021-2023 Sinh học phân tử Thi lần 2

25 627219029 Lê Thanh Trúc 15/11/1988 Điều dưỡng 2021-2023 Sinh học phân tử Thi lần 2

26 627219038 Nguyễn Châu Tuyết Như 07/8/1988 Kỹ thuật phục hồi chức năng. 2021-2023 Sinh học phân tử Thi lần 2

27 627219055 Nguyễn Văn Hưng 30/7/1996 Kỹ thuật xét nghiệm y học 2021-2023 Sinh học phân tử Thi lần 2

2/3



STT Mã HV Họ tên Ngày sinh Ngành Khóa Học phần học lại Ghi chú

28 627219063 Châu Thái Phê 12/12/1971 Kỹ thuật xét nghiệm y học 2021-2023 Sinh học phân tử Thi lần 2

SINH HỌC PHÂN TỬ

Tổng

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 7 năm 2022

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
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